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1 Nguyễn Tấn Kiệt 15/10/1991
Vĩnh Lộc 2, xã Tân thuận, huyện Vĩnh 

thuận, tỉnh Kiên Giang
371439650 26/02/2019

Công an 

Kiên giang
2

Công ty TNHH  tư vấn đầu tư 

xây dựng Công Tiến Phát

2 Lê Minh Chiến 19/6/1997
Ấp Tà Yên, xã Bàn Thạnh, huyện 

Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371827511 20/8/2013

Công an 

Kiên giang
1

Công ty TNHH  tư vấn đầu tư 

xây dựng Công Tiến Phát

3 Nguyễn Mạnh Hà 28/05/1989

473/34 Nguyễn Trung Trực, phường 

An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371246668 11/11/2011
Công an 

Kiên giang
1

Công ty Cổ phần tập đoàn tư 

vấn đầu tư xây dựng Kiên 

Giang

4 Trần Hoàng My 24/04/1983
544/6 Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP. 

Rạch Giá, Kiên Giang
371072834 05/02/2015

CA Kiên 

Giang
2

Công ty CP Tư vấn xây dựng 

Tiến Hưng

5 Vũ Định Thành 16/10/1988
936 Khu phố Minh Long, TT. Minh 

Lương, H. Châu Thành, Kiên Giang
371191065 10/05/2018

CA Kiên 

Giang
1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên 

Giang

6 Trần Trường Em 09/05/1987
Ấp 3 xã Trí Phải, H. Thới Bình, Cà 

Mau
381379542 18/02/2019 CA Cà Mau 2

Công ty CP Đầu tư Phú 

Cường Kiên Giang

7 Phạm Vũ Hà 29/10/1988
Khu phố 6, TT. An Thới, H. Phú Quốc, 

Kiên Giang
371170023 10/04/2019

CA Kiên 

Giang
1 Công ty TNHH Huy Hoàng

8 Nguyễn Minh Kiên 12/03/1990
Tổ 4 ấp Đường Bào, X. Dương Tơ, H. 

Phú Quốc, Kiên Giang
371306941 08/06/2020

CA Kiên 

Giang
1

Công ty TNHH TV&XD 

Khang Hưng Thịnh

9 Trương Minh Cường 09/08/1992
10/1B Trần Quý Cáp, P. An Bình, TP. 

Rạch Giá, Kiên Giang
371633961 28/03/2019

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH Thương mại 

Thảo Anh Quân
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10 Vũ Văn Hiệp 01/05/1992
Kinh 10B, TT. Tân Hiệp, H. Tân Hiệp, 

Kiên Giang
371532463 08/05/2017

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH Xây dựng 

Tâm Đức Kiên Giang

11
Nguyễn Văn Trường 

Anh
11/05/1989

Ấp Xẻo Kè, X. Thạnh Yên, H. U Minh 

Thượng, Kiên Giang
371322077 20/12/2011

CA Kiên 

Giang
1

Công ty TNHH Thương mại 

Thảo Anh Quân

12 Thái Văn Sáng 10/08/1976
859/52 Mạc Cửu, P. Vĩnh Quang, TP. 

Rạch Giá, Kiên Giang
371343988 23/11/2016

CA Kiên 

Giang
1

Công ty CP Tư vấn ĐTXD 

Kiểm Định Hoàn Cầu

13 Trần Tương Xuân 02/05/1985
Khu dân cư, X. Thạnh Bình, H. Giồng 

Riềng, Kiên Giang
370978092 03/03/2014

CA Kiên 

Giang
1

Ban Quản lý dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

14 Nguyễn Thanh Hiệp 10/07/1985
863B đường 30/4, KP. III, P. Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, Kiên Giang
371029337 09/10/2018

CA Kiên 

Giang
2

Công ty CP TV&XD Triệu 

Xuân Thịnh

15 Phạm Anh Tùng 19/10/1989
D39 Trần Mai Ninh, P. Vĩnh Quang, 

TP. Rạch Giá, Kiên Giang
073156118 25/01/2005 CA Hà Giang 1

Công ty CP TVXD CIC Kiên 

Giang

16 Nguyễn Minh Thành 15/12/1991

13/7 Nguyễn Hùng Sơn, KP4, phường 

Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang

371377545 12/4/2017
CA Kiên 

Giang
2

Công ty Cổ phần đầu tư Phú 

Cường Kiên Giang

17 Trần Thị Thúy Hoa 06/7/1978

422 Nguyễn Trung Trực,  phường Vĩnh 

Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

370739155 04/3/2011
CA Kiên 

Giang
1

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung

18 Trang Hoàng Dũng 14/4/1982
316/26/6 Ngô Quyền, thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang
370958676 24/4/2012

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH Tư vấn xây 

dựng Nguyễn Hồng Trung

19 Phan Thanh Duy 19/12/1989
Khu vực III, Thị trấn Thứ 11, huyện 

An Minh, tỉnh Kiên Giang
371274162 31/05/2014

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư 

xây dựng Toàn Thịnh

20 Trần Sơn Nam 12/04/1991
Khu phố 3, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
371474550 04/10/2007

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang
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21 Nguyễn Minh Nhựt 10/05/1987
Ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
371145396 08/02/2018

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

22 Lê Văn Bé 19/9/1991
Khu phố 1, thị trấn An Thới, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
371307729 22/04/2013

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

23 Vũ Bảo Quốc 14/01/1969
Tổ 3 ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
371570078 14/01/2009

Công an 

Kiên Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

24 Du Tuấn Vũ 24/7/1993
Xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang
371659883 22/08/2011

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú 

Cường Kiên Giang

25 Trần Cao Chí 10/8/1981
Ấp Xẻo Đước 2, xã Đông Yên, huyện 

An Biên, tỉnh Kiên Giang
370998894 25/3/2020

CA Kiên 

Giang
2 Điện lực An Biên

26 Phạm Hiếu phúc 11/05/1992
174/29 Đống Đa, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang
371548243 29/03/2017

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Toàn Thịnh 

27 Trần Khắc Duy 17/06/1986
ấp 5, xã Tân An Luông, huyện Vũng 

Liêm, tỉnh Vĩnh Long
331433918 04/7/2014

Công an 

Kiên Giang
1

Công ty Cổ phần công trình 

công cộng Vĩnh Long

28 Lê Đức Ân 24/09/1987

194 Ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh 

Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp

341298614 24/10/2017
Công an 

Đồng Tháp
1

Ban Quản lý công trình đô thị 

Thành phố Sa Đéc

29 Lê Thành Phát 22/06/1985
184 ấp Tân Long, xã Hòa Chánh, 

huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
341240962 29/12/2016

Công an 

Đồng Tháp
1

Ban Quản lý công trình đô thị 

Thành phố Sa Đéc

30 Mai Văn Vũ 28/06/1979
5G, Tân Quới Hưng, Trường An, thành 

phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
331265297 27/02/2019

Công an 

Vĩnh Long
1

Ban Quản lý công trình đô thị 

Thành phố Sa Đéc
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31 Đặng Văn Quy 13/7/1979
Ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U 

Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
370843124 11/03/2016

CA Kiên 

Giang
2 Thí sinh tự do

32 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/12/1991
Ấp Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh 

Kiên Giang
371486838 01/11/2017

CA Kiên 

Giang
2 Thí sinh tự do

33 Huỳnh Lê Tú Phương 24/9/1984

Lô 25 căn 13 đường số 8, khu dân cư 

An Bình, khu phố 3, phường An Bình, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

371073872 19/01/2016
CA Kiên 

Giang
2

Phòng Quản lý xây dựng - Sở 

Xây dựng

34 Nguyễn Trúc Phương 30/6/1974

Khu phố Hòa Lập, Thị trấn Kiên 

Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên 

Giang

371842629 10/4/2014
CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH MTV Toàn 

Tín Nghĩa

35 Huỳnh Nhựt Khánh 17/08/1986

Số 103/2/12 đường 30/4 Thị trấn 

Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 

Kiên Giang

371069378 03/02/2009
Công an 

Kiên Giang
1

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng huyện Phú Quốc

36 Hồ Hoàng Em 20/11/1984

Số 200 Cách mạng tháng 8, phường 

Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371054282 23/8/2013
Công an 

Kiên Giang
2

Phòng Quản lý xây dựng - Sở 

Xây dựng

37 Nguyễn Quốc Toàn 26/04/1988
13C/2D Ngô Văn Sở, phường An Hòa, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371180557 16/3/2018

Công an 

Kiên Giang
1 Thí sinh tự do

38 Trần Văn Ly 10/11/1989
ấp Thạnh Hòa 1, xã Thủy Liễu, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
371189796 18/11/2019

Công an 

Kiên Giang
1 Thí sinh tự do

39 Nguyễn Chí Tính 07/8/1995
Xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh 

Kiên Giang
371716661 13/07/2011

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Hiện Đại

40 Nguyễn Quốc Huy 06/8/1983
Ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện 

Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
372076083 14/03/2019

Công an 

Kiên Giang
2

Phòng Quản lý đô thị huyện 

Kiên Lương
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41 Lê Ngọc Định 08/03/1991
Ấp 7 Xáng 1, xã Đông Hòa, huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang
371443771 03/10/2014

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty TNHH MTV Khoa 

cát Tường

42 Lê Ngọc Đoàn 24/4/1989
Ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa, huyện An 

Minh, tỉnh Kiên Giang
371235919 09/3/2007

Công an 

Kiên Giang
2 Công ty TNHH Gia Huy Phú

43 Võ Hoàng Long 20/10/1992
ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng 

Dân, tỉnh Bạc Liêu
385612559 05/02/2015

Công an Bạc 

Liêu
2

Công ty TNHH Nguyễn Đặng 

Kiên Giang

44 Nguyễn Minh Thuyết 16/02/1988

91/9/3 Nguyễn Trung Trực, phường 

Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371168666 02/4/2015
Công an 

Kiên Giang
1 Chính quy

45 Trần Công Hậu 18/4/1988
12 tổ 4 ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
371156339 24/05/2018

Công an 

Kiên Giang
2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây 

dựng huyện U Minh Thượng

46 Trần Tấn Thành 07/6/1978
145 Hàn Tuyên, phường Vĩnh Quang, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
370769564 07/07/2020

Công an 

Kiên Giang
2

Công ty Cổ phần Phát triển 

nhà Kiên Giang

47 Phạm Thúy An 20/10/1986
F6, 52-53 Lê Chân, phường Vĩnh Lạc, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
371131573 06/07/2018

CA Kiên 

Giang
1

Công ty CP TVXD CIC Nam 

Việt

48 Phạm Hoài Phương 09/11/1994
Ấp Năm Chiến, X. Bàn Tân Định, H. 

Giồng Riềng, Kiên Giang
371750330 09/10/2012

CA Kiên 

Giang
2

Công ty CP TVXD CIC Nam 

Việt

49 Danh Tài 06/04/1990
Ấp Tà Yểm, X. Bàn Thạch, H. Giồng 

Riềng, Kiên Giang
371489921 09/03/2014

CA Kiên 

Giang
2 Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

50 Nguyễn Minh Thông 16/03/1979
103/2/9 đường 30/4, TT. Dương Đông, 

H. Phú Quốc, Kiên Giang
370891878 06/03/2013

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH Thông Thuận 

Phú Quốc
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51 Phan Phước Sim 05/02/1982
Số 148/48 Thiên Hộ Dương, P. An 

Bình, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
371043632 19/04/2017

CA Kiên 

Giang
1

Trung tâm Kiểm định và Dịch 

vụ Xây dựng - Sở Xây dựng 

Kiên Giang

52 Vũ Minh Hiệp 29/01/1978
173A đường Cách mạng tháng Tám, P. 

Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
370778517 22/02/2019

CA Kiên 

Giang
1

Trung tâm Kiểm định và Dịch 

vụ Xây dựng - Sở Xây dựng 

Kiên Giang

53 Lư Thanh Tùng 22/10/1983
37 Trần Hưng Đạo, TP. Rạch Giá, 

Kiên Giang
370949000 02/05/2018

CA Kiên 

Giang
1

Trung tâm Kiểm định và Dịch 

vụ Xây dựng - Sở Xây dựng 

Kiên Giang

54 Tô Ngọc Khiết 10/12/1976
318/1 ấp Xẻo Rô, X. Hưng Yên, H. An 

Biên, Kiên Giang
371149388 12/06/2018

CA Kiên 

Giang
2

Điện lực huyện An Biên - 

Công ty Điện lực Kiên Giang

55 Trang Hoàng Thanh 29/07/1993
Ấp Sua Đũa, X. Vĩnh Hòa Hiệp, H. 

Châu Thành, Kiên Giang
371506065 06/05/2016

CA Kiên 

Giang
1

Công ty CP Bất động sản 

Kiên Giang

56 Cao Tấn Lộc 26/03/1988
Thị trấn Giồng Riềng, H. Giổng Riềng, 

Kiên Giang
371146741 17/07/2013

CA Kiên 

Giang
1 Thí sinh tự do

57 Dương Hoàng Dẹn 17/07/1995
Ấp Tô Thủy, X. Núi Tô, H. Tri Tôn, 

An Giang
352198935 26/12/2018

CA An 

Giang
2

Công ty TNHH Cây xanh Tây 

Nguyên

58 Nguyễn Văn Tèo 15/05/1977

E-14 Khu Ecohome, Khu đô thị Phú 

Cường, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên 

Giang

370713257 20/01/2011
CA Kiên 

Giang
1

Công ty CP Phát triển nhà 

Kiên Giang

59 Nguyễn Duyệt Thanh 02/03/1981
Khu phố 5, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, 

Kiên Giang
370854312 22/03/2011

CA Kiên 

Giang
2 Công ty Điện lực Kiên Giang

60 Trần Thanh Phong 08/10/1995
Xã Thuận Hòa, H. An Minh, Kiên 

Giang
371612073 10/05/2013

CA Kiên 

Giang
1 Thí sinh tự do
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61 Nguyễn Duy Lợi 21/07/1984
Tổ 3, Khu phố, TT. Thứ Ba, H. An 

Biên, Kiên Giang
370963878 19/11/2016

CA Kiên 

Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

62 Đặng Hoàng Huy 20/03/1994
Thị trấn thứ Ba, H. An Biên, Kiên 

Giang
371721045 07/07/2011

CA Kiên 

Giang
1 Thí sinh tự do

63 Nguyễn Ngọc Linh 01/01/1988
Ấp Thác Lác, X. Hòa An, H. Giồng 

Riềng, Kiên Giang
371260465 10/11/2014

CA Kiên 

Giang
1 Thí sinh tự do

64 Dương Quang Hưng 17/01/1984

198/16A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang

371002486 28/10/2016
CA Kiên 

Giang
1 Thí sinh tự do

65 Vũ Duy Linh 20/01/1987
Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang
371096188 10/02/2014

CA Kiên 

Giang
1 Công ty TNHH Gia Huy Phú

66 Vũ Hoàng Việt 20/01/1989
Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, 

tỉnh Kiên Giang
371159194 04/03/2019

CA Kiên 

Giang
1 Công ty TNHH Gia Huy Phú

67 Nguyễn Minh Hùng 06/06/1983
Ấp Hố Bườn, xã Bình Trị, huyện Kiên 

Lương, tỉnh Kiên Giang
370949350 26/12/2016

CA Kiên 

Giang
1

Công ty cổ phần tập đoàn tư 

vấn đầu tư xây dựng Kiên 

Giang

68 Nguyễn Quốc Tân 17/08/1992
xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, 

tỉnh Kiên Giang
371508088 08/3/2019

CA Kiên 

Giang
1

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng CIC Kiên Giang

69 Nguyễn Hoàng Khải 02/9/1997
Ấp Hòa An, xã Mong Thọ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
371802224 19/04/2019

CA Kiên 

Giang
1

Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng CIC Kiên Giang

70 Dương Minh Thùy 01/01/1983
Xã Phú Lợi - huyện Giang Thành - 

Tỉnh Kiên Giang
371010073 26/03/2018

CA Kiên 

Giang
1 Công ty Điện lực Kiên Giang

71 Nguyễn Thành Phúc 01/12/1985 Long Thạnh, Phụng Hiệp - Hậu Giang 364073199 19/04/2016
CA Hậu 

Giang
1

Công ty TNHH MTV TVXD 

Hiệp Tín Phát

Trang 7



Số 

TT
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Số 

lĩnh 

vực 

đăng 

ký

Đơn vị công tác

72 Bùi Hữu Nghĩa 18/08/1993
Khóm 5 - P.Thạnh Phước, TX Bình 

Minh - Vĩnh Long
331740653 18/11/2013

CA Vĩnh 

Long
1

Công ty TNHH MTV TVXD 

Hiệp Tín Phát

73 Mã Anh Hùng 25/10/1978 TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 370771625 23/07/2013
CA Kiên 

Giang
1

Công ty Cổ phần TVXD 

Kiểm Định Hoàn Cầu

74 Nguyễn Hùng Phúc 20/10/1990
Khu phố 7, Thị trấn Giồng Riềng, 

Giồng Riềng, Kiên Giang.
371345358 03/01/2006

CA Kiên 

Giang
1

Công ty Cổ phần TVXD 

Kiểm Định Hoàn Cầu

75 Nguyễn Mộc Linh 11/11/1990
Ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, 

huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
371282540 30/08/2019

CA Kiên 

Giang
1

Công ty Cổ phần TVXD 

Kiểm Định Hoàn Cầu

76
Nguyễn Thị Huyền 

Trân
15/12/1990

155/12 Huỳnh Tấn Phát, P. Vĩnh Hiệp, 

TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang.
331648927 14/09/2006

CA Vĩnh 

Long
1

Công ty CP TV ĐTXD Kiến 

Việt

77 Nguyễn Văn Công 19/04/1986
09 - Lê Quý Đôn - P. An Bình - TP. 

Rạch Giá - Kiên Giang.
371054500 22/10/2018

CA Kiên 

Giang
1

Công ty TNHH Tư vấn 

ĐTXD Trường Thịnh

78 Lưu Hoàng Tín 28/03/1973
69 Nguyên An Ninh, phường Vĩnh 

Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
370715143 07/01/2011

CA Kiên 

Giang
1 Sở xây dựng Kiên Giang

79 Diệp Thanh Phong 28/07/1988
340A Ngô Quyền, TP. Rạch Giá - Kiên 

Giang.
371168328 27/12/2012

CA Kiên 

Giang
2 Thí sinh tự do

80 Đổng Lưu Nghiêm 07/10/1975

Khu phố Minh Phú, Thị trấn Minh 

Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang.

371778640 29/01/2016
CA Kiên 

Giang
2 Điện lực Châu Thành

81 Vũ Thắng 14/01/1982

105 Mai Thị Hồng Hạnh, khu phố 4, 

phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang.

370964830 03/02/2015
CA Kiên 

Giang
2 Điện lực Châu Thành

82 Lưu Văn Xuyên 01/01/1982
398 Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang.
370970857 11/05/2016

CA Kiên 

Giang
2 Điện lực Châu Thành
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83 Lê Hoàng Nam 26/02/1985
Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
371144084 11/11/2011

CA Kiên 

Giang
1 Điện lực Châu Thành

84 Hình Trần Hoàng Anh 01/01/1984
Ấp Xuân Bình, xã Thới Quản, Gò 

Quao, Kiên Giang.
370938512 24/07/2018

CA Kiên 

Giang
2 Điện lực Gò Quao

85 Nguyễn Thiện Phúc 10/09/1986
KV2, Phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang.
363732575 28/07/2009

CA Hậu 

Giang
2

Điện lực Gò Quao - Công ty 

Điện lực Kiên Giang

86 Thái Đắc Luật 26/08/1984

G5-36, đường Đặng Thái Mai, phường 

An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang

371007060 24/10/2018
CA Kiên 

Giang
1

Điện lực Gò Quao - Công ty 

Điện lực Kiên Giang

87 Đỗ Vũ Trường 29/07/1985

Số 4/3 đường Trịnh Vĩnh Phúc, Khu 

phố Phước Hưng 1, Thị trấn Gò Quao, 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

385323081 06/09/2016 CA Bạc Liệu 1
Điện lực Gò Quao - Công ty 

Điện lực Kiên Giang

88 Lê Duy Khánh 01/01/1979
Số 43 Mai Văn Trương, P. Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
370557791 26/06/2007

CA Kiên 

Giang
1 Công ty Cổ phần Hiệp Lực

89 Quan Anh Tuấn 15/06/1992
13/337b, KP. Dãy Ốc, P. Vĩnh Hiệp, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
371421135 06/05/2016

CA Kiên 

Giang
1 Công ty Cổ phần Hiệp Lực

90 Đoàn Xuân Vượng 09/04/1994
Tổ 1, ấp Sơn Nam, xã Nam Thái Sơn, 

Hòn Đất, Kiên Giang
371681614 17/12/2020

CA Kiên 

Giang
2 Công ty Cổ phần Hiệp Lực

91 Dương Văn Hạnh 15/04/1979
Ấp Phú Lâm, xã Đông Thai, huyện An 

Biên, tỉnh Kiên Giang.
371486186 17/06/2013

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH Nguyễn Đặng 

Kiên Giang.

92 Danh Chót 09/09/1988
Ấp Đường Xuồng, Long Thạnh, Giồng 

Riềng - Kiên Giang.
371345707 01/06/2015

CA Kiên 

Giang
1 Công ty TNHH Sao Vàng
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93 Lê Thành Trí 25/04/1988
Ấp Hòa Phú, xã Mong Thọ, huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
371226669 03/02/2020

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH MTV XD Trí 

An Phát

94 Nguyễn Tấn Lộc 12/07/1977

Số 01 đường Trương Định, khu phố 5, 

phường An Bình, TP. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang.

370792952 24/07/2010
CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH xây dựng 

Nguyễn Lê Viên

95 Nguyễn Quang Chinh 06/09/1988
Xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên Giang
371323047 21/02/2020

CA Kiên 

Giang
2

Công ty CP Tư vấn Xây dựng 

Kiểm Định Hoàn Cầu

96 Trần Trọng Nhân 05/10/1986
Xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang.
370988949 14/01/2016

CA Kiên 

Giang
2

Ban Quản lý Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất

97 Nguyễn Kim Ngôn 25/05/1980
Ấp Tà Ben, xã Minh Hòa, huyện Hồng 

Dân, Bạc Liêu.
385162653 26/06/2015

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH Nguyễn Đặng 

Kiên Giang

98
Thái Nguyễn Hoàng 

Đức
21/02/1990

1A Nguyễn Đình Tứ, Phường An Hòa, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
371389421 23/11/2019

CA Kiên 

Giang
1

Trung tâm Kiểm định và 

DVXD

99 Nguyễn Văn Duẩn 13/06/1989
Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghê 

An
186795061 19/06/2006 CA Nghệ An 2

Ban Quản Lý Dự án ĐTXD 

huyện Giang Thành

100 Nguyễn Chí Nguyện 10/11/1983
Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên 

Giang.
371010088 08/06/2012

CA Kiên 

Giang
1

Ban Quản Lý Dự án ĐTXD 

huyện Giang Thành

101 Võ Minh Trung 05/12/1974
Tổ 1B, KP. Tri Tôn, TT. Hòn Đất, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
371544682 05/08/2019

CA Kiên 

Giang
2

Công ty TNHH MTV XD 

Minh Phát - Kiên Giang

102 Huỳnh Văn Vũ 18/11/1989
363 ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm, huyện 

Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
371215305 17/09/2007

CA Kiên 

Giang
1

Ban Quản Lý Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất
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103 Vũ Quốc Đạt 16/05/1993

Số nhà 432, ấp Sơn Thành, xã Nam 

Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên 

Giang.

371591745 14/01/2016
CA Kiên 

Giang
1

Ban Quản Lý Dự án ĐTXD 

huyện Hòn Đất

104 Lê Văn Quân 16/01/1994
360 Quang Trung, Vĩnh Quang, Rạch 

Giá, Kiên Giang
184055868 29/07/2010 CA Hà Tĩnh 1

Công ty TNHH DV XD Hoài 

Tiến Phát

105 Bùi Văn Hoan 23/10/1985
Xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, 

Tỉnh Kiên Giang.
038085017994 26/06/2019

CA Thanh 

Hóa
1

Công ty TNHH ĐTXD và TM 

Thuận Phát EC

106 Hoàng Vĩ Minh 10/06/1963
Số 96 đường 3 tháng 2 quận Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ
360072153 07/02/2010 CA Cần Thơ 1

Công ty TNHH Kiểm định, tư 

vấn và ĐTXD Nam 

MEKONG (Las XD - 1078)
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